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 Bài 1: Điền  x  hay  s vào chỗ trống:

a. Ở thành phố, nhà cửa thường …..an …..át nhau.

b. Được tin ông nội lên chơi, Lan rất ….ung …..ướng

c. Gió vườn …..ào ….ạc.

d. Được nghe giọng nói quê hương, anh thanh niên vô cùng …..ao …..uyến.

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ có thể dùng trước từ “quê hương” trong câu.

a. yêu mến 

d. cải tạo 

h. làm việc

b. gắn bó 

e. hoàn thành 
i. xây dựng

c. nhớ 

g. thăm

k. tươi đẹp

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước những thành ngữ nói về quê hương.

a. Chôn rau cắt rốn.                                         g. Làng trên xóm dưới.

b. Thức khuya dậy sớm.                                  h. Non xanh nước biếc.

c. Non sông gấm vóc.                                      i. Học một biết mười.

d. Thẳng cánh cò bay .                                     k . Muôn hình muôn vẻ. 

e. Dám nghĩ dám làm.                                     m.  Quê cha đất tổ.

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới.

- Chú chuồn chuồn nước  tung cánh bay vọt lên.

…………………………………………………………………………………………..

- Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn

..........................................................................................................................................
Bài 5: Dïng c¸c tõ ng÷ sau để đặt thành câu theo mẫu Ai – làm gì?

 a. hăng say làm việc trên cánh đồng.

…………………………………………………………………………………………..

b. bơi lội tung tăng.

…………………………………………………………………………………………..

